LỊCH THI ĐẤU (DỰ KIẾN)

1/ MÔN BÓNG ĐÁ NAM :

	TRẬN
	LỚP
	KẾT QUẢ
	LỚP
	NGÀY/THÁNG
	TRỌNG TÀI

CHÍNH
	TRỌNG TÀI BÀN

	1
	10A6
	
	11A6
	17 Giờ 30’ Ngày 06/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	2
	10A13
	
	11A13
	17 Giờ 45’ Ngày 06/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	3
	11A3
	
	10A4
	18 Giờ 00’ Ngày 06/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	4
	11A11
	
	11A4
	18 Giờ 15’ Ngày 06/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	5
	11A7
	
	11A10
	18 Giờ 30’ Ngày 06/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	6
	10A7
	
	10A3
	17 Giờ 30’ Ngày 07/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	7
	11A9
	
	11A8
	17 Giờ 45’ Ngày 07/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	8
	10A9
	
	10A8
	18 Giờ 00’ Ngày 07/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	9
	10A12
	
	10A16
	18 Giờ 15’ Ngày 07/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	10
	11A1
	
	10A2
	18 Giờ 30’ Ngày 07/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	11
	10A11
	
	10A5
	17 Giờ 45’ Ngày 08/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	12
	11A5
	
	11A2
	18Giờ 00’ Ngày 08/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	13
	10A14
	
	11A14
	18 Giờ 15’ Ngày 08/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	14
	10A10
	
	10A15
	18 Giờ 30’ Ngày 08/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	15
	Thắng 1
	
	Thắng 2
	17 Giờ 30’ Ngày 09/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	16
	Thắng 3
	
	Thắng 4
	17 Giờ 45’ Ngày 09/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	17
	Thắng 5
	
	Thắng 6
	18 Giờ 30’ Ngày 09/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	18
	Thắng 7
	
	Thắng 8
	18 Giờ 45’ Ngày 09/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	19
	10A1
	
	Thắng 9
	17 Giờ 30’ Ngày 10/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	20
	Thắng 10
	
	Thắng 11
	17 Giờ 45’ Ngày 10/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	21
	Thắng 12
	
	Thắng 13
	18 Giờ 30’ Ngày 10/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	22
	Thắng 14
	
	11A12
	18 Giờ 45’ Ngày 10/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	23
	Thắng 15
	
	Thắng 16
	17 Giờ 30’ Ngày 10/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	24
	Thắng 17
	
	Thắng 18
	17 Giờ 45’ Ngày 10/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	25
	Thắng 19
	
	Thắng 20
	18 Giờ 30’ Ngày 10/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	26
	Thắng 21
	
	Thắng 22
	18 Giờ 45’ Ngày 10/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	27
	Thắng 23
	
	Thắng 24
	8 Giờ 30’ Ngày 11/5/2019
	
	

	28
	Thắng 25
	
	Thắng 26
	8 Giờ 45’ Ngày 11/5/2019
	
	

	29
	Thua 27
	
	Thua 28
	8 Giờ 35’ Ngày 13/5/2019
	
	

	30
	Thắng 27
	
	Thắng 28
	8 Giờ 35’ Ngày 14/5/2018
	
	


2/ MÔN BÓNG ĐÁ NỮ :

	TRẬN
	LỚP
	KẾT QUẢ
	LỚP
	NGÀY/THÁNG
	TRỌNG TÀI

CHÍNH
	TRỌNG TÀI BÀN

	1
	10A10+11A11
	
	11A2
	17 Giờ 10’ Ngày 06/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	2
	11A12
	
	11A9
	17 Giờ 10’ Ngày 07/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	3
	10A15
	
	11A6+11A10
	17 Giờ 10’ Ngày 08/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	4
	10A13
	
	10A8
	17 Giờ 15’ Ngày 08/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	5
	11A8
	
	Thắng 1
	17 Giờ 10’ Ngày 09/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	6
	Thắng 3
	
	Thắng 4
	17 Giờ 10’ Ngày 10/5/2019
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM

	7
	Thắng 2
	
	Thắng 5
	8 Giờ 00’ Ngày 11/5/2019
	T. NAM -  T.TÙNG
	C. LÀNH

	8
	Thua 6
	
	Thua 7
	15 Giờ 05’ Ngày 13/5/2019
	T. CHÂU – T. THÀNH
	T. TÙNG

	9
	Thắng 6
	
	Thắng 7
	15 Giờ 05’ Ngày 14/5/2018
	T. THUẬN – T. THI
	T. NAM


3/ CÁC MÔN CÒN LẠI:

	STT
	NGÀY/GIỜ
	MÔN THI ĐẤU
	GHI CHÚ

	1
	07 giờ 30 phút thứ 5 ngày 09/5/2019
	ĐIỀN KINH
	TẤT CẢ GIÁO VIÊN TRONG TỔ+ T.THÀNH

	
	
	BÓNG CHUYỀN
	

	
	
	BÓNG RỔ NAM
	

	
	
	BÓNG RỔ NỮ
	

	
	
	CẦU LÔNG
	


4. PHÂN CÔNG HỖ TRỢ ÂM THANH

· Thầy Ngô Gô Ky ( theo lịch thi đấu)
5. PHÂN CÔNG HỖ TRỢ CHỤP HÌNH

· Thầy Phan Văn Phong

· Chú ý: Giáo viên hỗ trợ các khâu âm thanh, chụp hình và giáo viên được phân công làm trọng tài đến sớm 10 phút để chuẩn bị âm thanh và cho học sinh làm vệ sinh sân bãi.

 Bình Thạnh, ngày 25 tháng 4 năm 2019
        HIỆU TRƯỞNG                                                   TỔ TRƯỞNG
              (Đã ký)                




  (Đã ký)          

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH



NGUYỄN TUẤN KIỆT
